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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:            /QĐ-BKHCN
	Hà Nội, ngày      tháng    năm 2021


QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt mục tiêu, nội dung và dự kiến sản phẩm của Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn 2021-2025 “Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ chế biến, bảo quản nông lâm thuỷ sản 
và cơ giới hóa trong nông nghiệp”
Mã số: KC.07/21-25

BỘ TRƯỞNG

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ số 29/2013/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Quyết định số       /QĐ-BKHCN ngày     tháng    năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ khoa học và công nghệ chủ yếu giai đoạn 2021-2025;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật và Giám đốc Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp nhà nước,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Phê duyệt mục tiêu, nội dung và dự kiến sản phẩm của Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn 2021-2025: “Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ chế biến, bảo quản nông lâm thuỷ sản và cơ giới hóa trong nông nghiệp”, mã số KC.07/21-25 (chi tiết tại Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Chủ nhiệm Chương trình KC.07/21-25, Giám đốc Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp nhà nước, Chánh Văn phòng Bộ và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ;

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

- Văn phòng Chính phủ;

- UB KHCNMT của Quốc hội;

- Ban Tuyên giáo Trung ương;

- Hội đồng Chính sách KH&CN quốc gia;

- Lưu: VT, KHTC.
	BỘ TRƯỞNG

Huỳnh Thành Đạt


MỤC TIÊU, NỘI DUNG VÀ DỰ KIẾN SẢN PHẨM CỦA CHƯƠNG TRÌNH KH&CN TRỌNG ĐIỂM CẤP QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2021-2025

Tên Chương trình: Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ chế biến, bảo quản nông lâm thuỷ sản và cơ giới hóa trong nông nghiệp, 
Mã số: KC.07/21-25

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-BKHCN ngày       tháng     năm 2021 

của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

I. MỤC TIÊU
1. Ứng dụng, phát triển và làm chủ được các công nghệ tiên tiến, công nghệ sạch, thân thiện môi trường trong lĩnh vực nông lâm thủy sản nhằm nâng cao chuỗi giá trị trong sản xuất, bảo quản, chế biến sản phẩm, phụ phẩm nông nghiệp của Việt Nam phục vụ nội tiêu và xuất khẩu.

2. Làm chủ được công nghệ thiết kế, chế tạo máy và thiết bị cơ giới hóa hiện đại, tiên tiến, đồng bộ trong sản xuất, bảo quản, chế biến sản phẩm, phụ phẩm nông nghiệp, tiệm cận với các nước phát triển trên thế giới và phù hợp với điều kiện Việt Nam.

3. Hình thành, phát triển một số mô hình ứng dụng đồng bộ công nghệ và thiết bị tiên tiến, hiện đại, thông minh theo chuỗi liên kết từ khâu canh tác, nuôi trồng, thu hoạch, chế biến, bảo quản, tiêu thụ sản phẩm chủ lực quốc gia ở quy mô công nghiệp và sản phẩm đặc sản vùng miền ở quy mô tập trung có hiệu quả, an toàn và bền vững.
II. NỘI DUNG 

1. Nghiên cứu ứng dụng và phát triển một số công nghệ, thiết bị tiên tiến, hiện đại, thế hệ mới từ những thành tựu khoa học và công nghệ mới trên thế giới có tiềm năng ứng dụng trong bảo quản, chế biến nông lâm thủy sản và cơ giới hóa nông nghiệp, có tính năng vượt trội về chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm năng lượng và thân thiện môi trường.

2. Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ và hệ thống thiết bị tiên tiến trong sơ chế, bảo quản các sản phẩm nông lâm thuỷ sản chủ lực, đặc sản có tỷ lệ hao hụt cao phục vụ sản xuất công nghiệp, tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. 

3. Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ và dây chuyền thiết bị đồng bộ, tiên tiến, hiện đại trong chế biến ở quy mô công nghiệp đối với các sản phẩm nông lâm thuỷ sản chủ lực có tiềm năng xuất khẩu lớn, có giá trị gia tăng và lợi thế cạnh tranh cao.

4. Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ, thiết bị đặc thù trong sản xuất, bảo quản, chế biến sản phẩm nông lâm thuỷ sản đặc sản địa phương theo chuỗi giá trị, có tiềm năng và lợi thế phát triển theo các vùng, miền ở quy mô tập trung vừa và nhỏ. 

5. Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo các hệ thống máy và thiết bị cơ giới hóa đồng bộ, ứng dụng trong canh tác, nuôi trồng và thu hoạch cho một số cây trồng, vật nuôi có tiềm năng phát triển ở quy mô tập trung, phù hợp với điều kiện sản xuất nông nghiệp Việt Nam.

6. Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ tiên tiến, phù hợp trong chế biến tận dụng nguồn phụ phẩm nông nghiệp, tạo ra các sản phẩm đa dạng hóa có giá trị kinh tế cao và bảo vệ môi trường.

7. Nghiên cứu ứng dụng đồng bộ công nghệ và thiết bị theo chuỗi liên kết từ khâu canh tác, nuôi trồng, thu hoạch, chế biến, bảo quản và tiêu thụ sản phẩm nông lâm thuỷ sản chủ lực quốc gia ở quy mô công nghiệp và sản phẩm đặc sản địa phương ở quy mô tập trung. 

III. DỰ KIẾN SẢN PHẨM
1. Các công nghệ tiên tiến trong xử lý, bảo quản các sản phẩm nông lâm thuỷ sản chủ lực, đặc sản (Công nghệ lạnh chân không, công nghệ xử lý bằng hơi nước nóng, xử lý bằng sóng từ trường, điều biến khí, tạo chế phẩm sinh học và vật liệu mới ứng dụng trong bảo quản,...).

2. Các công nghệ tiên tiến, hiện đại, công nghệ sạch, thân thiện môi trường trong chế biến các sản phẩm nông lâm thuỷ sản và phụ phẩm nông nghiệp trên cơ sở phát triển từ các công nghệ nền (Công nghệ chiết xuất hỗ trợ sóng siêu âm, vi sóng; công nghệ cô đặc đa hệ, công nghệ thanh trùng áp lực cao; công nghệ sấy thăng hoa, sấy chân không, sấy chân không kết hợp vi sóng, sấy phun; công nghệ siêu vi lọc; công nghệ lên men; công nghệ cấp đông siêu tốc,…)

3. Các máy móc, thiết bị cơ giới hóa trong nông nghiệp bảo đảm tính đồng bộ, hiện đại tương đương với các nước phát triển trên thế giới và phù hợp với điều kiện Việt Nam (Máy, thiết bị canh tác, nuôi trồng thuỷ sản, chăn nuôi và giết mổ gia súc, gia cầm, sản xuất nấm, chế biến thức ăn chăn nuôi,…).

4. Các máy móc, thiết bị bảo quản, chế biến sản phẩm nông lâm thuỷ sản và phụ phẩm trong nông nghiệp đạt trình độ tiên tiến, hiện đại tương đương với các nước phát triển trên thế giới (Thiết bị, kho bảo quản điều biến khí CA, kho lạnh kết hợp sóng từ trường, kho silo thế hệ mới có mức độ tự động hoá và điều khiển thông minh; Thiết bị chế biến thế hệ mới có hiệu suất thu hồi cao, tiết kiệm nguyên vật liệu, năng lượng, bảo đảm chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm như: trích ly, cô đặc, lọc, sấy,…).

5. Các dây chuyền thiết bị đồng bộ, mức độ cơ giới hoá và tự động hoá cao trong chế biến các sản phẩm có lợi thế cạnh tranh cao từ một số sản phẩm chủ lực, đặc sản và phụ phẩm nông nghiệp (Dây chuyền chế biến sữa, nước quả; chế biến các loại tinh bột; tinh chế dầu thực vật và tinh dầu; chế biến chitin, chitosan từ phế phụ phẩm tôm,…).

6. Các sản phẩm, hàng hóa bảo quản, chế biến có chất lượng và giá trị gia tăng cao đáp ứng tiêu dùng và xuất khẩu (Tinh bột biến tính, nước quả thảo mộc, sữa từ thực vật, mỹ phẩm từ sản phẩm tự nhiên, thực phẩm chức năng, sản phẩm thuỷ sản,...).

IV. CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ 

1. Chỉ tiêu về cơ cấu nhiệm vụ

- 80% nhiệm vụ KH&CN nghiên cứu có kết quả được ứng dụng trực tiếp vào sản xuất, kinh doanh thương mại hoá sản phẩm tại các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất và chế biến.

- 20% nhiệm vụ KH&CN nghiên cứu có kết quả được ứng dụng trong sản xuất ở giai đoạn tiếp theo.

2. Chỉ tiêu về trình độ công nghệ

- 70% công nghệ, sản phẩm mới nghiên cứu có trình độ và chất lượng tương đương với công nghệ và sản phẩm của các nước tiên tiến trên thế giới;  

- 80% các máy móc, thiết bị nghiên cứu tạo ra có tính năng tương đương với sản phẩm nhập khẩu cùng loại, được sử dụng có hiệu quả trong canh tác, nuôi trồng, bảo quản và chế biến.

3. Chỉ tiêu sở hữu trí tuệ

50% nhiệm vụ KH&CN có giải pháp về công nghệ và thiết bị tạo ra được đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ.

4. Chỉ tiêu về trình độ khoa học, đào tạo

- 100% nhiệm vụ KH&CN có kết quả nghiên cứu được công bố trên các tạp chí KH&CN hoặc tạp chí chuyên ngành có uy tín trong nước và thế giới, trong đó ít nhất có 20% bài báo công bố trên các tạp chí quốc tế trong danh mục ISI hoặc Scopus;

-  80% nhiệm vụ KH&CN có phối hợp, tham gia đào tạo sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ)./.
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